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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TH NG NH T - T NH Đ NG NAIỆ Ố Ấ Ỉ Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Đ ng Quang Phúcặ
Các H i th m nhân dân: ộ ẩ
- Ông Nguy n Thành Lamễ
- Ông Nguy n T n Xuânễ ấ
- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Đ  Th  Thùy Trangỗ ị  - Th  ký Tòa án nhân dân huy nư ệ

Th ng Nh t, t nh Đ ng Nai.ố ấ ỉ ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Th ng Nh t tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ ố ấ

Ông Nguy n Bá Tháiễ  - Ki m sát viên.ể

Ngày 02/4/2018, t i H i tr ng A - Tòa án nhân dân huy n Th ng Nh tạ ộ ườ ệ ố ấ
xét x  s  th m công khai v  án hình s  s  th m th  lý s : 07/2018/TLST-HSử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
ngày  26  tháng  02  năm  2018,  theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :ế ị ư ụ ử ố
07/2018/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2018 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Văn Minh Q - sinh năm 1990, t i Đ ng Nai; N i đăng ký h  kh u th ngạ ồ ơ ộ ẩ ườ
trú: T  32, p V, xã B, huy n T, t nh Đ; Ngh  nghi p: làm thuê; Trình đ  h cổ ấ ệ ỉ ề ệ ộ ọ
v n: 9/12;  Dân t c:  Kinh; Gi i  tính:  Nam; Tôn giáo:  Không; Qu c t ch:  Vi tấ ộ ớ ố ị ệ
Nam; Con ông Đ (1963) và bà Văn Th  Ng c Th (1967); b  cáo là con th  haiị ọ ị ứ
trong gia đình có năm anh em và ch a có v , con; Ti n án,Ti n s : Không; Nhânư ợ ề ề ự
thân t t; B  t m gi  t  ngày 18/01/2018 đ n ngày 24/01/2018 đ c áp d ng bi nố ị ạ ữ ừ ế ượ ụ ệ
pháp ngăn ch n c m đi kh i n i c  trú. ặ ấ ỏ ơ ư

-  Ng iườ  b  h iị ạ : Ông L c Văn Tộ  - sinh năm: 1942

Đ a ch : s  539, t  12, p Ngô Quy n, xã Bàu Hàm 2, huy n Th ng Nh t,ị ỉ ố ổ ấ ề ệ ố ấ
t nh Đ ng Nai. ỉ ồ

(B  cáo, ông T có m t t i phiên tòa).ị ặ ạ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
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Qua các tài li u có trong h  s  v  án và quá trình xét h i, tranh lu n t iệ ồ ơ ụ ỏ ậ ạ
phiên tòa, n i dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ộ ụ ượ ắ ư

Vào năm 2013, Văn Minh Q - sinh năm 1990, trú t i p ạ ấ V, xã B, huy n T làmệ
thuê cho gia đình ông L c Văn T -ộ  sinh năm 1942, trú t i p N, xã B, huy n Tạ ấ ệ  nên
Văn Minh Q có quan h  quen bi t và th ng đ n nhà ông L c Văn T đ  ch i.ệ ế ườ ế ộ ể ơ

Vào t i ngày 17/01/2018, Văn Minh Q đi b  đ n nhà ông L c Văn T  p N,ố ộ ế ộ ở ấ
xã B, huy n T đ  ch i. Khi đ n n i thì th y ông T đang ng i s p, x p thi p m iệ ể ơ ế ơ ấ ồ ắ ế ệ ờ
đám c i cho con ru t, còn Q ng i ch i cho đ n kho ng 20 gi  30 phút cùng ngàyướ ộ ồ ơ ế ả ờ
thì th y có 01 đi n tho i di đ ng ấ ệ ạ ộ hi u Apple, lo i Iphone 5s, 32G, màu tr ng ệ ạ ắ c aủ
ông T đ  trên bàn g  trong phòng ng  nên Q n y sinh ý đ nh chi m đo t chi c đi nể ỗ ủ ả ị ế ạ ế ệ
tho i ạ hi u Apple, lo i Iphone 5s, 32G, màu tr ng ệ ạ ắ c a ông T v  s  d ng. L i d ngủ ề ử ụ ợ ụ
ông L c Văn T không đ  ý nên Văn Minh Q đã lén lút l y tr m chi c đi n tho i diộ ể ấ ộ ế ệ ạ
đ ng ộ hi u Apple, lo i Iphone 5s, 32G, màu tr ng ệ ạ ắ c a ông T r i đi b  v  nhà c aủ ồ ộ ề ủ
mình. Ông L c Văn T phát hi n th y đi n tho i di đ ng Iphone 5S c a mình b  m tộ ệ ấ ệ ạ ộ ủ ị ấ
nên ông T đã nói cho anh L c Nam Th (là con ru t ông T) bi t, anh Th đi đ n khuộ ộ ế ế
v c p V, xã B 2 thì th y Văn Minh Q đi b  trên đ ng, anh Th h i thì Văn Minh Qự ấ ấ ộ ườ ỏ
đã th a nh n toàn b  hành vi tr m c p chi c đi n tho i di đ ng Iphone 5S c a ôngừ ậ ộ ộ ắ ế ệ ạ ộ ủ
T. Sau đó, anh L c Nam Th đã đ a Văn Minh Q đ n Công an huy n T, Văn Minh Qộ ư ế ệ
xin đ u thú và giao n p chi c đi n tho i di đ ng hi u ầ ộ ế ệ ạ ộ ệ hi u Apple, lo i Iphone 5s,ệ ạ
32G, màu tr ng, s  IMEI 352003061182141ắ ố . 

Quá trình đi u tra b  cáo Văn Minh Q đã khai nh n v  hành vi ph m t iề ị ậ ề ạ ộ
nh  đã nêu trên. ư

Căn c  b n k t lu n đ nh giá tài s n s  92/KL-HĐĐG ngày 24/01/2018ứ ả ế ậ ị ả ố
c a H i đ ng đ nh giá tài s n huy n Th ng Nh t keát luaän: Đi n tho i di đ ngủ ộ ồ ị ả ệ ố ấ ệ ạ ộ
hi u Apple, lo i Iphone 5s, 32G, màu tr ng, s  IMEI 352003061182141 đã qua sệ ạ ắ ố ử
d ng c a ông L c Văn T có tr  giá 2.400.000 đ ng. ụ ủ ộ ị ồ

T i cáo tr ng s  ạ ạ ố 10/CT.VKS-HS ngày 23/02/2018 Vi n ki m sát nhân dânệ ể
huy n Th ng Nh t truy t  b  cáo ệ ố ấ ố ị Văn Minh Q v  t i “ề ộ Tr m c p tài s nộ ắ ả ” theo
quy đ nh t i kho n ị ạ ả 1 Đi u 1ề 38 B  lu t hình s . T i phiên tòa ki m sát viên giộ ậ ự ạ ể ữ
quy n công t  gi  nguyên quy t đ nh truy t  b  cáo ề ố ữ ế ị ố ị Q theo b n cáo tr ng đã nêuả ạ
trên và đ  ngh  HĐXX áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m i, s kho n 1, 2 Đi u 51ề ị ụ ả ề ể ả ề
B  lu t hình s  năm 2015 đ  ngh  HĐXX ph t b  cáo m c án  ộ ậ ự ề ị ạ ị ứ t  06 đ n 08ừ ế
tháng tù.

“NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :”Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

“Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th y nhượ ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ ư
sau:”

1 V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy n T,ề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ
Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n T, Ki m sát viên trong quá trìnhề ệ ể ệ ể
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đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t  th  t c quy đ nh c aề ố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ ị ủ
B  lu t T  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa b  cáo không có ýộ ậ ố ụ ự ề ạ ị
ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng,ế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế ố ụ
ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quanườ ế ố ụ ế ị ố ụ ủ ơ
ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h p pháp.ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ

2 T i phiên tòa, b  cáo Văn Minh Q đã khai nh n toàn b  hành vi ph mạ ị ậ ộ ạ
t i. Đúng nh  b n cáo tr ng s  10/CT.VKS-HS ngày 23/02/2018 ộ ư ả ạ ố c a Vi n ki mủ ệ ể
sát nhân dân huy n T đã truy t . ệ ố

3 Xét l i khai nh n t i c a b  cáo Q t i phiên tòa phù h p v i l i khaiờ ậ ộ ủ ị ạ ợ ớ ờ
c a b  cáo t i c  quan đi u tra, phù h p v i l i khai ng i b  h i và các tài li u,ủ ị ạ ơ ề ợ ớ ờ ườ ị ạ ệ
ch ng c  có trong h  s  v  ánứ ứ ồ ơ ụ .

Hành vi c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, đã xâm ph m đ n quy n sủ ị ể ộ ạ ế ề ở
h u tài s n c a công dân, tài s n h p pháp đ c pháp lu t hình s  b o v . Hànhữ ả ủ ả ợ ượ ậ ự ả ệ
vi c a b  cáo đã gây m t tr t t  tr  an, an toàn xã h i t i đ a ph ng. Giá tr  tàiủ ị ấ ậ ự ị ộ ạ ị ươ ị
s n b  cáo chi m đo t không l n (2.400.000ả ị ế ạ ớ đ ng).  ồ Do đó,  Vi n ki m sát nhânệ ể
dân huy n T truy t  b  cáo v  t i “Tr m c p tài s n” theo quy đ nh t i kho n 1ệ ố ị ề ộ ộ ắ ả ị ạ ả
Đi u 173 B  lu t hình s  là có căn c  đúng pháp lu t. Vi c đ a b  cáo ra xét xề ộ ậ ự ứ ậ ệ ư ị ử
là c n thi t, đ  có m c án t ng x ng v i hành vi c a b  cáo gây ra, nh m giáoầ ế ể ứ ươ ứ ớ ủ ị ằ
d c b  cáo tr  thành công dân s ng có ích cho xã h iụ ị ở ố ộ .

4 Xét v  nhân thân và các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hìnhề ế ặ ả ẹ ệ
s  c a b  cáo thì th y: theo các tài li u có trong h  s  th  hi n ngày 09/3/2014,ự ủ ị ấ ệ ồ ơ ể ệ
b  cáo b  Công an huy n T ra quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính v  hành viị ị ệ ế ị ử ạ ạ ề
(tr m c p tài s n) nh ng công an huy n T th a nh n ch a t ng đ t quy t đ nhộ ắ ả ư ệ ừ ậ ư ố ạ ế ị
x  ph t vi ph m hành chính cho Q th c hi n vi c n p ph t nên đ c xác đ nhử ạ ạ ự ệ ệ ộ ạ ượ ị
b  cáo Q ch a có ti n s , nh  v y b  cáo có nhân thân t t. ị ư ề ự ư ậ ị ố

T i phiên tòa ng i b  h i xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo,  b  cáo thànhạ ườ ị ạ ả ẹ ạ ị ị
kh n khai báo, ăn năn h i c i; b  cáo gây thi t h i không l n, b  cáo ph m t iẩ ố ả ị ệ ạ ớ ị ạ ộ
l n đ u và thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng, sau khi ph m t i b  cáo đã ra đ uầ ầ ộ ườ ợ ọ ạ ộ ị ầ
thú đ c quy đ nh t i đi m h, i, s kho n 1, 2  Đi u 51 B  lu t hình s  năm 2015ượ ị ạ ể ả ề ộ ậ ự
nh m gi m nh  m t ph n hình ph t cho b  cáo khi l ng hình. ằ ả ẹ ộ ầ ạ ị ượ

Xét b  cáo có nhân thân t t, có nhi u tình ti t gi m nh , có n i c  trú rõị ố ề ế ả ẹ ơ ư
ràng  không c n ph i b t b  cáo ch p hành hình ph t tù mà giao b  cáo v  choầ ả ắ ị ấ ạ ị ề
chính quy n đ a ph ng và gia đình qu n lý giám sát trong th i gian th  thách làề ị ươ ả ờ ử
đ . C n  áp d ng Đi u 65 BLHS năm 2015 cho b  cáo là có căn c , đúng quyủ ầ ụ ề ị ứ
đ nh c a pháp lu t. B  cáo có hoàn c nh kinh t  gia đình khó khăn xét mi n ápị ủ ậ ị ả ế ễ
d ng hình ph t b  sung cho b  cáo.ụ ạ ổ ị

5 V  bi n pháp t  pháp và x  lý v t ch ng c a v  án: ề ệ ư ử ậ ứ ủ ụ

-  01 đi n tho i di đ ng hi u Apple, lo i Iphone 5s, 32G, màu tr ng, sệ ạ ộ ệ ạ ắ ố
IMEI 352003061182141 là tài s n c a ông L c Văn T. C  quan C nh sát đi u traả ủ ộ ơ ả ề
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Công an huy n Th ng Nh t đã trao tr  l i cho ch  s  h u là phù h p quy đ nhệ ố ấ ả ạ ủ ở ữ ợ ị
c a pháp lu t.ủ ậ

V  trách nhi m dân s : Ông L c Văn T đã nh n l i tài s n, không yêu c uề ệ ự ộ ậ ạ ả ầ
b  cáo Q b i th ng gì thêm nên HĐXX không ph i xét trong quy t đ nh c a b nị ồ ườ ả ế ị ủ ả
án này.

6  V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo quy đ nh.ề ị ả ị ự ơ ẩ ị

Vì các l  trên;ẽ

QUYEÁT ÑÒNH:

Tuyên b  b  cáo Văn Minh Qố ị  ph m t i: “Tr m c p tài s n”.ạ ộ ộ ắ ả

Áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m h, i, s kho n 1, 2 Đi u 51; Đi u 65 Bụ ả ề ể ả ề ề ộ
lu t hình s  năm 2015. ậ ự

X  ph t: B  cáo Văn Minh Q 06 (sáu) tháng tù nh ng xét cho b  cáo h ngử ạ ị ư ị ưở
án treo, th i gian th  thách c a b  cáo là 01( m t) năm tính t  ngày tuyên án ngàyờ ử ủ ị ộ ừ
02/4/2018. Giao b  cáo ị Văn Minh Q cho UBND xã B và gia đình giám sát, giáo
d c trong th i gian th  thách.ụ ờ ử

V  án phí:ề

Áp d ng kho n 2 Đi u 135, kho n 2 Đi u 136 B  lu t t  t ng hình sụ ả ề ả ề ộ ậ ố ụ ự
năm 2015; đi m a kho n 1 Đi u 23 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngàyể ả ề ị ế ố
30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i 14 quy đ nh v  án phí, l  phí Tòaủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ệ
án.

Bu c b  cáo Văn Minh Q ph i n p 200.000đ (hai trăm ngàn đ ng) án phíộ ị ả ộ ồ
hình s  s  th m. ự ơ ẩ

B  cáo, ng i b  h i đ c quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày tínhị ườ ị ạ ượ ề ả ạ
t  ngày tuyên án. ừ

    TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
N i nh n:ơ ậ                                                          Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- TAND t. Đ ng Nai;ồ
- CA H. Th ng Nh t; ố ấ
- VKSND H. Th ng Nh t; ố ấ
- B  cáo; ị
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

   

                      Đ ng Quang Phúcặ
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